
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                                                                                               Phụ lục số 01 

                     TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                     KẾ HOẠCH DẠY MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

(Ban hành theo Kế hoạch số 96/KH-THCSYĐ ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

MÔN: TỰ CHỌN VĂN 6 

( CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT) 

                                             

                                                  Cả năm: 35 tuần ( 35 tiết) 

                                                  Học kì 1: 18 tuần (18 tiết) 

                                                 Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

 

HỌC KÌ I 

STT Tiết  Tên bài Yêu cầu cần đạt Sử dụng 

TBDH; Ứng 

dụng CNTT 

Nội dung GD 

tích hợp 

Hướng 

dẫn thực 

hiện 

Ghi chú 

1  1  Quy trình tiếp 

xúc văn bản 

- Giúp HS biết và hiểu về các quy trình 

tiếp xúc một văn bản. 

- Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu các yếu tố 

liên quan đến văn bản. 

Bảng phụ, 

TLTK 

   

2 2 Thực hành tiếp 

xúc văn bản 

- Củng cố lại các kiến thức liên quan 

đến quy trình tiếp xúc văn bản.  

- Rèn kĩ năng thực hành tiếp xúc với 

những văn bản cho trước. 

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

 

3 

 

 

3 

 

Ôn tập về từ xét 

về cấu tạo 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về từ xét về cấu tạo. Nhận 

diện và phân loại được tiếng và từ. 

 - Rèn kỹ năng viết đoạn văn có sử 

dụng từ xét về cấu tạo  

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  



4 4 Ôn tập về văn tự 

sự (Đặc điểm, sự 

việc và nhân 

vật) 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về văn tự sự (đặc điểm, sự 

việc, nhân vật).  

- Rèn kỹ năng nhận diện văn tự sự, các 

sự việc và nhân vật trong văn tự sự.  

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS, 

tích hợp môi 

trường 

  

5 5 Ôn tập về từ xét 

về nguồn gốc 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về từ xét về nguồn gốc (từ 

thuần Việt, từ mượn).  

- Rèn kỹ năng nhận diện từ xét về 

nguồn gốc. 

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

6 6 Ôn tập văn bản 

(truyền thuyết) 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về văn bản truyền thuyết : 

khái niệm, tên văn bản, những yếu tố 

cơ bản có trong các văn bản.  

- Rèn kỹ năng viết đoạn văn tóm tắt văn 

bản, cảm nhận về nhân vật, sự việc. 

Bảng phụ Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

7 7 Ôn tập về văn tự 

sự (Chủ đề, dàn 

bài, cách làm) 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

văn tự sự (chủ đề, dàn bài, cách làm) 

- Học sinh vận dụng lí thuyết để làm 

một số bài tập. 

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS, 

môi trường 

  

8 8 Ôn tập tiếng 

Việt (nghĩa của 

từ, từ nhiều 

nghĩa, hiện 

tượng chuyển 

nghĩa của từ) 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa và hiện 

tượng chuyển nghĩa của từ 

- Học sinh biết cách giải thích nghĩa 

của từ. Có ý thức trau dồi vốn từ. 

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

9 9 Ôn tập văn bản 

(truyện cổ tích) 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về văn bản truyện cổ tích : 

khái niệm, tên văn bản, những yếu tố 

cơ bản có trong các văn bản.  

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  



- Rèn kỹ năng viết đoạn văn tóm tắt văn 

bản, cảm nhận về nhân vật, sự việc. 

10 10 Ôn tập tiếng 

Việt (chữa lỗi 

dùng từ) 

- Học sinh nhớ được những lỗi dùng từ 

cơ bản 

- Rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ 

đúng, tránh lỗi. 

Bảng phụ, 

TLTK 

   

11 11 Ôn tập về văn tự 

sự (Lời văn, 

đoạn văn, ngôi 

kể, thứ tự kể) 

- Củng cố, khắc sâu thêm kiến thức về 

văn tự sự (Lời văn, đoạn văn, ngôi kể, 

thứ tự kể) 

- Học sinh có kĩ năng nhận diện các yếu 

tố lời văn, đoạn văn, ngôi kể, thứ tự kể 

trong văn tự sự. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

12 

 

12 

 

Luyện tập viết 

đoạn văn tự sự 

- Giúp học sinh củng cố và rèn kĩ năng 

viết đoạn văn tự sự. 

Bảng phụ, phiếu 

học tập 

   

13 13 Ôn tập văn bản 

ngụ ngôn 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về văn bản ngụ ngôn : khái 

niệm, tên văn bản, những yếu tố cơ bản 

có trong các văn bản.  

- Rèn kỹ năng viết đoạn văn tóm tắt văn 

bản, cảm nhận về nhân vật, sự việc. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

14 14 Ôn tập tiếng 

Việt (Chỉ từ, 

danh từ, cụm 

danh từ) 

- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu các 

kiến thức về chỉ từ, danh từ, cụm danh 

từ. 

- Rèn kĩ năng nhận diện, sử dụng từ 

loại, cụm từ đúng đặc điểm. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

15 15 Ôn tập văn bản 

truyện cười 

- Giúp học sinh củng cố lại hệ thống 

kiến thức về truyện cười : khái niệm, 

tên văn bản, những yếu tố cơ bản có 

trong các văn bản.  

- Rèn kỹ năng viết đoạn văn tóm tắt văn 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  



bản, cảm nhận về nhân vật, sự việc. 

16 16 Ôn tập tiếng 

Việt (Số từ, 

lượng từ, phó từ) 

- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu các 

kiến thức về số từ, lượng từ, phó từ 

- Rèn kĩ năng nhận diện, sử dụng từ 

loại đúng đặc điểm. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

17 17 Ôn tập tiếng 

Việt (Động từ, 

cụm động từ) 

- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu các 

kiến thức về động từ, cụm động từ 

- Rèn kĩ năng nhận diện, sử dụng từ 

loại, cụm từ đúng đặc điểm. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

18 18 Ôn tập văn bản 

(truyện trung đại và 

văn bản nhật dụng) 

- Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về 

truyện trung đại, văn bản nhật dụng : 

khái niệm, tên văn bản, những yếu tố 

cơ bản có trong các văn bản.  

- Rèn kỹ năng viết đoạn văn tóm tắt văn 

bản, cảm nhận về nhân vật, sự việc. 

TLTK, bảng 

phụ 

Tích hợp GD 

đạo đức, KNS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II 

 

STT Tiết  Tên bài Yêu cầu cần đạt Sử dụng Nội dung GD Hướng dẫn Ghi chú 



TBDH; Ứng 

dụng CNTT 

tích hợp thực hiện 

19 19 Ôn tập tiếng Việt 

(Tính từ, cụm 

tính từ) 

- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu các 

kiến thức về tính từ, cụm tính từ. 

- Rèn kĩ năng nhận diện, sử dụng từ 

loại, cụm từ đúng đặc điểm. 

Bảng phụ, 

TLTK 

   

20 20 Ôn tập văn bản 

(Bài học đường 

đời đầu tiên) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức, 

KNS 

  

21 21 Ôn tập tập làm 

văn (Tìm hiểu về 

văn miêu tả) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: đặc điểm văn miêu tả 

- Rèn kỹ năng nhận diện văn miêu tả, 

tập viết đoạn văn miêu tả ngắn 

Bảng phụ, 

TLTK 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức, 

môi trường, 

KNS 

 

  

22 22 Ôn tập văn bản 

(Sông nước Cà 

Mau, Vượt thác) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật, nét đặc 

sắc về nội dung, nghệ thuật 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức, 

môi trường, 

KNS 

 

  

23 23 Ôn tập tiếng Việt 

(So sánh) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: so sánh là gì, các kiểu so sánh, tác 

dụng của so sánh 

- Rèn kỹ năng nhận diện, đặt câu, viết 

đoạn văn ngắn có sử dụng hình ảnh so 

sánh. 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức , 

KNS 

 

  

24 24 Ôn tập tập làm 

văn (Phương 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: phương pháp tả cảnh 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức , 

  



pháp tả cảnh) - Rèn kỹ năng quan sát, tưởng tượng, 

so sánh, nhận xét.. khi tả cảnh. Rèn kĩ 

năng viết đoạn văn tả cảnh. 

 

KNS, môi 

trường  

 

    25 25 Ôn tập văn bản 

(Bức tranh của 

em gái tôi) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức , 

KNS 

  

26 26 Ôn tập tiếng việt 

(Nhân hóa) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: nhân hóa là gì, các kiểu nhân hóa 

- Rèn kĩ năng đặt câu, viết đoạn có 

hình ảnh nhân hóa 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức  

  

27 27 Ôn tập văn bản 

(Buổi học cuối 

cùng) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức  

 

  

28 28 Ôn tập tập làm 

văn (Phương 

pháp tả người) 

- Hệ thống lại kiến thức về phương 

pháp tả người 

- Tập viết đoạn văn tả người 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức 

  

29 29 Ôn tập văn bản 

(Đêm nay Bác 

không ngủ, 

Lượm) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp môi 

trường  

Tích hợp giáo 

dục đạo đức 

  



 

30 30 Ôn tập tiếng Việt 

(Ẩn dụ, Hoán 

dụ) 

- Ôn lại các kiến thức cơ bản về ẩn dụ, 

hoán dụ. 

- Rèn kĩ năng nhận diện phép ẩn dụ, 

hoán dụ 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức  

 

  

31 31 Ôn tập văn bản 

(Cô Tô, Cây tre 

Việt Nam) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức 

  

32 32 Ôn tập tiếng Việt 

(Câu trần thuật) 

- Hệ thống hoá kiến thức về câu trần 

thuật. 

- Rèn kĩ năng nhận diện kiểu câu, viết 

câu, viết đoạn 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức 

 

  

33 33 Luyện viết đoạn 

văn miêu tả cảnh 

có sử dụng các 

biện pháp tu từ 

- HS vận dụng những kiến thức đã học 

về văn tả cảnh, các biện pháp tu từ để 

viết bài 

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả có 

các biện pháp tu từ 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức  

  

34 34 Luyện viết đoạn 

văn miêu tả 

người 

- HS vận dụng những kiến thức đã học 

về văn tả người kết hợp các biện pháp 

tu từ để viết bài. 

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn. 

 

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức  

  

35 35 Ôn tập văn bản 

(Bức thư của thủ 

lĩnh da đỏ) 

- Củng cố hệ thống kiến thức trong bài 

học: tác giả, hoàn cảnh ra đời văn bản, 

nghệ thuật, nội dung cơ bản....  

Bảng phụ, máy 

chiếu 

Tích hợp giáo 

dục đạo đức 

  



- Rèn kĩ năng giải quyết các bài tập: 

viết đoạn, cảm nhận nhân vật 

 

 

                                                                                     Đông Triều, ngày   25  tháng 9 năm 2020 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh 

                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

                Phạm Thị Kim Nhung 
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